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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

Viết tắt Viết đầy đủ 

BGH Ban giám hiệu 

CB Cán bộ 

CBQL Cán bộ quản lý 

CSVC Cơ sở vật chất 

CNH Công nghiệp hoá 

DH Dạy học 

DHPH Dạy học phân hóa 

ĐH Đại học 

GD & ĐT Giáo dục và Đào tạo 

GV Giáo viên 

GVBM Giáo viên bộ môn 

GVCN Giáo viên chủ nhiệm 

HĐH Hiện đại hoá 

HT Hiệu trưởng 

HDDH Hoạt động dạy học 

HS Học sinh 

KT-XH Kinh tế - Xã hội 

LĐ - SX Lao động - Sản xuất 

PPGD Phương pháp giáo dục 

PTTB Phương tiện thiết bị 

QTDH Quá trình dạy học 

QL Quản lý 

QLDH Quản lý dạy học 

QLDHPH Quản lý dạy học phân hóa 

QLGD Quản lý giáo dục 

TBDH Thiết bị dạy học 

THPT Trung học phổ thông 

XHCN Xã hội chủ nghĩa 
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